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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 22/12/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DPC 0 0 62 855.600 62 855.600
2 IDC 0 0 1.200 41.160.000 1.200 41.160.000
3 PVS 0 0 61.200 1.370.880.000 61.200 1.370.880.000
4 S99 0 0 3 22.500 3 22.500
5 SGH 0 0 83 2.614.500 83 2.614.500
6 SHE 0 0 9 77.100 9 77.100
7 SIC 0 0 74 1.265.400 74 1.265.400
8 TDT 0 0 27 210.600 27 210.600
9 THD 0 0 2.400 89.280.000 2.400 89.280.000

10 VC3 0 0 7 194.600 7 194.600
11 VC6 0 0 3 22.800 3 22.800
12 VCM 0 0 4 79.200 4 79.200
13 VIF 0 0 8 96.800 8 96.800
14 VNF 0 0 14 116.800 14 116.800

Tổng 0 0 65.094 1.506.875.900 65.094 1.506.875.900


